
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
57 Đàm Quang Trung, Tổ 14, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XD VÀ DV TM LONG GIANG

0109688641

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
Khai thác cát, sỏi

0810

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Khai thác khoáng sản (trừ loại nhà nước cấm)

0990

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Xây dựng công trình công ích khác 4229

7. Phá dỡ 4311

8. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(trừ nổ cát)

4390

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XD VÀ DV TM LONG GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG GIANG XD AND DV TM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913558635
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

4663(Chính)

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;

4669

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

23. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)
Chi tiết:
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4773

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động của đấu giá viên)
Chi tiết:
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789
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28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Trừ hóa 
lỏng khí để vận chuyển)

4933

31. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Logistics

5229

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

35. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;

5629

36. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

39. Đại lý du lịch 7911

40. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

41. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211
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3.000.000.000 VNĐ

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

43. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia đình;
- Các hoạt động nhượng quyền sử dụng máy hoạt động bằng 
đồng xu như: Máy cân, máy kiểm tra huyết áp...

9639

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       011955362
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 57 Đàm Quang Trung, Tổ 14, Phường Long Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 57 Đàm Quang Trung, Tổ 14, Phường Long Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG XUÂN NGHIÊM Nam

16/02/1974 Kinh Việt Nam

23/10/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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